Phụ lục XII - Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử 


Phụ lục XII

CHỈ TIÊU THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC ĐỐI VỚI HÀNG SXXK

(Kèm theo Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo 

Quyết định..../2007/QĐ-BTC)
	STT
	Chỉ tiêu thông tin
	Mô tả
	Danh mục
	Bắt buộc

	Mẫu số 1
	Bảng danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu.
	
	
	

	1.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ khai báo (bảng danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu)
	X
	X

	1.2 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số tham chiếu của bảng danh mục do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	1.3 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai danh mục
	
	X

	1.4 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của bảng danh mục (thêm mới; sửa đổi nguyên liệu thuộc danh mục cũ; xóa nguyên liệu thuộc danh mục cũ)
	X
	X

	1.5 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của bảng danh mục (đã hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; đã chấp nhận; chưa chấp nhận)
	X
	X

	1.6 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số đăng ký của bảng danh mục do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	1.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận bảng danh mục
	
	

	1.8 
	Mã hải quan 
	Mã Chi cục hải quan nơi tiếp nhận bảng danh mục
	X
	X

	1.9 
	Mã doanh nghiệp
	Mã thương nhân sản xuất xuất khẩu 
	X
	X

	1.10 
	Tên doanh nghiệp
	Tên thương nhân sản xuất xuất khẩu 
	
	X

	1.11 
	Mã người khai hải quan 
	Mã của người khai hải quan (thương nhân sản xuất xuất khẩu hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	X

	1.12 
	Tên người khai hải quan 
	Tên của người khai hải quan (thương nhân sản xuất xuất khẩu hoặc đại lý làm thủ tục hải quan) 
	
	X

	1.13 
	Mã nguyên liệu
	Mã số của nguyên liệu do thương nhân sản xuất xuất khẩu tự xây dựng và quản lý
	
	X

	1.14 
	Tên nguyên liệu
	Tên và mô tả nguyên liệu
	
	X

	1.15 
	Mã HS của nguyên liệu
	Mã số HS của nguyên liệu theo biểu thuế nhập khẩu
	X
	X

	1.16 
	Đơn vị tính nguyên liệu
	Đơn vị tính của nguyên liệu sẽ được sử dụng để thanh khoản
	X
	X

	1.17 
	Ghi chú khác
	Ghi chú khác
	
	

	1.18 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với một nguyên liệu trên danh mục (là thủ tục thêm mới một loại nguyên liệu hoặc thủ tục sửa đổi một  nguyên liệu đã đăng ký). Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa đổi một loại nguyên liệu hoặc xóa một nguyên liệu đã đăng ký.
	X
	

	1.19 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là chứng từ đăng ký mới danh mục nguyên liệu hoặc chứng từ sửa đổi các nguyên liệu đã đăng ký). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	

	Mẫu số 2
	Bảng danh mục sản phẩm xuất khẩu
	
	
	

	2.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ khai báo (bảng danh mục sản phẩm xuất khẩu)
	
	X

	2.2 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số tham chiếu của bảng danh mục do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	2.3 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai danh mục
	
	X

	2.4 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của bảng danh mục (thêm mới; sửa đổi sản phẩm thuộc danh mục cũ; xóa sản phẩm thuộc danh mục cũ)
	
	X

	2.5 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của bảng danh mục (đã hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; đã chấp nhận; chưa chấp nhận)
	X
	X

	2.6 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số đăng ký của bảng danh mục do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	2.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận bảng danh mục
	
	

	2.8 
	Mã hải quan 
	Mã Chi cục hải quan nơi tiếp nhận bảng danh mục
	X
	X

	2.9 
	Mã doanh nghiệp 
	Mã thương nhân sản xuất xuất khẩu 
	X
	X

	2.10 
	Tên doanh nghiệp
	Tên thương nhân sản xuất xuất khẩu 
	
	X

	2.11 
	Mã người khai hải quan 
	Mã của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	X

	2.12 
	Tên người khai hải quan 
	Tên của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan) 
	
	X

	2.13 
	Mã sản phẩm
	Mã số của sản phẩm do thương nhân sản xuất xuất khẩu tự xây dựng và quản lý
	
	X

	2.14 
	Tên sản phẩm
	Tên và mô tả sản phẩm 
	
	X

	2.15 
	Mã HS của sản phẩm
	Mã số HS của sản phẩm theo biểu thuế nhập khẩu
	X
	X

	2.16 
	Đơn vị tính sản phẩm
	Đơn vị tính của sản phẩm sẽ được sử dụng để thanh khoản
	X
	X

	2.17 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với một sản phẩm trên danh mục (là thủ tục thêm mới một loại sản phẩm hoặc thủ tục sửa đổi một  sản phẩm đã đăng ký). Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa đổi một loại sản phẩm hoặc xóa một sản phẩm đã đăng ký)
	X
	

	2.18 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là chứng từ đăng ký mới danh mục sản phẩm hoặc chứng từ sửa đổi các sản phẩm đã đăng ký). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	

	Mẫu số 3
	Bảng danh mục nguyên liệu tự cung ứng
	
	
	

	3.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ khai báo (bảng danh mục nguyên liệu tự cung ứng)
	
	X

	3.2 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số tham chiếu của bảng danh mục nguyên liệu tự cung ứng do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	3.3 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của bảng danh mục nguyên liệu tự cung ứng (thêm mới; sửa đổi bảng danh mục cũ; xóa bảng danh mục cũ)
	
	X

	3.4 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của bảng danh mục nguyên liệu tự cung ứng (đã hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; đã chấp nhận; chưa chấp nhận)
	
	

	3.5 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số đăng ký của bảng danh mục nguyên liệu tự cung ứng do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	X

	3.6 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai danh mục
	
	X

	3.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận bảng danh mục
	
	X

	3.8 
	Mã hải quan 
	Mã Chi cục hải quan nơi tiếp nhận bảng danh mục
	
	X

	3.9 
	Mã doanh nghiệp
	Mã thương nhân trực tiếp sản xuất xuất khẩu
	X
	X

	3.10 
	Tên doanh nghiệp
	Tên thương nhân trực tiếp sản xuất xuất khẩu
	
	X

	3.11 
	Mã người khai hải quan 
	Mã của người khai hải quan (thương nhân trực tiếp sản xuất xuất khẩu hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	

	3.12 
	Tên người khai hải quan 
	Tên của người khai hải quan (thương nhân trực tiếp sản xuất xuất khẩu hoặc đại lý làm thủ tục hải quan) 
	
	

	3.13 
	Mã nguyên liệu đăng ký 
	Mã nguyên liệu đã đăng ký trên danh mục và được sử dụng để thanh khoản
	
	X

	3.14 
	Tên nguyên liệu
	Tên nguyên liệu trên danh mục nguyên liệu nhập khẩu 
	
	X

	3.15 
	Mã HS của nguyên liệu
	Mã HS của nguyên liệu trên danh mục nguyên liệu nhập khẩu
	X
	X

	3.16 
	Đơn vị tính đăng ký của nguyên liệu
	Đơn vị tính đã đăng ký trên danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu dùng để thanh khoản
	X
	X

	3.17 
	Tờ khai xuất khẩu 
	Thông tin tham chiếu đến tờ khai xuất khẩu sản phẩm theo loại hình sản xuất xuất khẩu (số tờ khai, mã loại hình xuất khẩu, mã hải quan tiếp nhận tờ khai xuất khẩu, ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu)
	
	

	3.18 
	Mã sản phẩm xuất khẩu 
	Mã sản phẩm xuất khẩu sử dụng nguyên liệu tự cung ứng
	
	

	3.19 
	Hình thức cung ứng
	Khai hình thức cung ứng (cung ứng nội địa; nhập kinh doanh; nhập kinh doanh tại chỗ)
	
	

	3.20 
	Chứng từ cung ứng
	Khai thông tin tham chiếu tờ khai nhập khẩu (số tờ khai, mã loại hình nhập khẩu, mã hải quan tiếp nhận tờ khai nhập khẩu, ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu) trong trường hợp nguyên liệu cung ứng từ nguồn nhập khẩu hoặc hóa đơn tài chính (số hóa đơn tài chính, ngày hóa đơn tài chính, người xuất hóa đơn tài chính) trong trường hợp cung ứng nội địa.
	
	

	3.21 
	Mã nguyên liệu trên chứng từ cung ứng
	Khai mã nguyên liệu trên tờ khai nhập khẩu hoặc số thứ tự hàng tương ứng trên tờ khai nếu nguyên liệu cung ứng từ nguồn nhập khẩu. Trường hợp nguyên liệu cung ứng từ nguồn nội địa thì ghi số thứ tự của nguyên liệu trên hóa đơn tài chính
	
	

	3.22 
	Số lượng nguyên liệu tự cung ứng
	Số lượng nguyên liệu tự cung ứng đã quy đổi theo đơn vị tính đăng ký cho từng mã sản phẩm xuất khẩu
	
	X

	3.23 
	Đơn vị tính của nguyên liệu cung ứng
	Đơn vị tính nguyên liệu khai trên chứng từ cung ứng
	
	X

	3.24 
	Tỷ lệ quy đổi
	Tỷ lệ để quy đổi từ 1 đơn vị nguyên liệu trên chứng từ cung ứng sang đơn vị tính đăng ký (1 đơn vị nguyên liệu trên chứng từ cung ứng bằng bao nhiêu đơn vị nguyên liệu theo đơn vị tính đăng ký)
	
	

	3.25 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với một nguyên liệu trên danh mục cung ứng (là thủ tục thêm mới một loại nguyên liệu hoặc thủ tục sửa đổi một nguyên liệu đã đăng ký). Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa đổi một loại nguyên liệu hoặc xóa một nguyên liệu đã đăng ký cung ứng)
	X
	

	3.26 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là chứng từ đăng ký mới danh mục nguyên liệu cung ứng hoặc chứng từ sửa đổi các nguyên liệu đã đăng ký cung ứng). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	

	Mẫu số 4
	Thông tin về định mức thực tế đối với sản phẩm
	
	
	

	4.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ khai báo (bảng định mức sản xuất xuất khẩu)
	
	

	4.2 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số tham chiếu của bảng định mức do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	

	4.3 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của bảng định mức (thêm mới; sửa đổi định mức cũ; xóa định mức cũ)
	
	

	4.4 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của bảng danh mục (đã hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; đã chấp nhận; chưa chấp nhận)
	
	

	4.5 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số đăng ký của bảng định mức do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	4.6 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai định mức 
	
	

	4.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận bảng định mức 
	
	

	4.8 
	Mã hải quan 
	Mã Chi cục hải quan nơi tiếp nhận bảng định mức 
	
	

	4.9 
	Mã doanh nghiệp
	Mã thương nhân sản xuất xuất khẩu
	X
	X

	4.10 
	Tên doanh nghiệp
	Tên thương nhân sản xuất xuất khẩu 
	
	X

	4.11 
	Mã người khai hải quan 
	Mã của người khai hải quan (thương nhân trực tiếp sản xuất xuất khẩu hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	

	4.12 
	Tên người khai hải quan 
	Tên của người khai hải quan (thương nhân trực tiếp sản xuất xuất khẩu hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	

	4.13 
	Mã sản phẩm
	Mã sản phẩm xuất khẩu đã đăng ký trên danh mục
	
	X

	4.14 
	Tên sản phẩm
	Tên sản phẩm xuất khẩu đã đăng ký trên danh mục
	
	X

	4.15 
	Đơn vị tính sản phẩm
	Đơn vị tính của sản phẩm đã đăng ký trên danh mục
	X
	X

	4.16 
	Mã nguyên liệu
	Mã nguyên liệu đã đăng ký trên danh mục
	
	X

	4.17 
	Tên nguyên liệu
	Tên nguyên liệu đã đăng ký trên danh mục 
	
	X

	4.18 
	Đơn vị tính đăng ký 
	Đơn vị tính nguyên liệu đã đăng ký trên danh mục 
	X
	X

	4.19 
	Đơn vị tính nguyên liệu trên định mức 
	Đơn vị tính nguyên liệu đăng ký trên định mức.   
	
	X

	4.20 
	Tỷ lệ quy đổi
	Tỷ lệ để quy đổi từ 1 đơn vị nguyên liệu trên bảng định mức sang đơn vị tính đăng ký (1 đơn vị nguyên liệu trên chứng từ cung ứng bằng bao nhiêu đơn vị nguyên liệu theo đơn vị tính đăng ký). Trường hợp đơn vị tính nguyên liệu trên định mức trùng với đơn vị tính đăng ký thì tỷ lệ này bằng 1.
	
	

	4.21 
	Định mức
	Định mức sản xuất 
	
	X

	4.22 
	Tỷ lệ hao hụt
	Tỷ lệ hao hụt
	
	X

	4.23 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với một nguyên liệu trên bảng định mức (là thủ tục thêm mới một loại nguyên liệu hoặc thủ tục sửa đổi một nguyên liệu đã đăng ký trên định mức). Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa đổi một loại nguyên liệu hoặc xóa một nguyên liệu đã đăng ký định mức)
	X
	

	4.24 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là chứng từ đăng ký định mức hoặc chứng từ sửa đổi các nguyên liệu đã đăng ký trên định mức). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	

	Mẫu số 5
	Thông tin về định mức thực tế đối với nguyên liệu trực tiếp tham gia vào sản phẩm xuất khẩu được tách ra từ nguyên liệu gốc (nguyên liệu thành phần)
	
	
	

	5.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ khai báo (bảng định mức sản xuất xuất khẩu)
	
	

	5.2 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số tham chiếu của bảng định mức do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	

	5.3 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của bảng định mức (thêm mới; sửa đổi định mức cũ; xóa định mức cũ)
	
	

	5.4 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của bảng định mức (đã hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; đã chấp nhận; chưa chấp nhận)
	
	

	5.5 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số đăng ký của bảng định mức do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	5.6 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai định mức 
	
	

	5.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận bảng định mức 
	
	

	5.8 
	Mã hải quan 
	Mã Chi cục hải quan nơi tiếp nhận bảng định mức 
	
	

	5.9 
	Mã doanh nghiệp
	Mã thương nhân sản xuất xuất khẩu
	X
	X

	5.10 
	Tên doanh nghiệp
	Tên thương nhân sản xuất xuất khẩu 
	
	X

	5.11 
	Mã người khai hải quan 
	Mã của người khai hải quan (thương nhân trực tiếp sản xuất xuất khẩu hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	


	5.12 
	Tên người khai hải quan 
	Tên của người khai hải quan (thương nhân trực tiếp sản xuất xuất khẩu hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	

	5.13 
	Mã nguyên liệu gốc
	Mã của nguyên liệu gốc đã đăng ký trên danh mục nguyên liệu nhập khẩu 
	
	X

	5.14 
	Tên nguyên liệu gốc
	Tên của nguyên liệu gốc đã đăng ký trên danh mục nguyên liệu nhập khẩu
	
	X

	5.15 
	Đơn vị tính nguyên liệu gốc
	Đơn vị tính của nguyên liệu gốc đã đăng ký trên danh mục nguyên liệu nhập khẩu
	X
	X

	5.16 
	Mã nguyên liệu thành phần
	Mã của nguyên liệu thành phần đã đăng ký trên danh mục nguyên liệu nhập khẩu 
	
	X

	5.17 
	Tên nguyên liệu thành phần
	Tên của nguyên liệu thành phần đã đăng ký trên danh mục nguyên liệu nhập khẩu
	
	X

	5.18 
	Đơn vị tính nguyên liệu thành phần
	Đơn vị tính của nguyên liệu thành phần đã đăng ký trên danh mục nguyên liệu nhập khẩu
	X
	X

	5.19 
	Định mức tách nguyên liệu
	Định mức tách nguyên liệu thành phần từ nguyên liệu gốc (cho biết 1 đơn vị nguyên liệu gốc thu được bao nhiêu đơn vị nguyên liệu thành phần)
	
	X

	5.20 
	Tỷ lệ hao hụt
	Tỷ lệ hao hụt trong quá trình tách từ nguyên liệu gốc thành các nguyên liệu thành phần.
	
	X

	5.21 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với một nguyên liệu trên bảng định mức (là thủ tục thêm mới một loại nguyên liệu hoặc thủ tục sửa đổi một nguyên liệu đã đăng ký trên định mức). Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa đổi một loại nguyên liệu hoặc xóa một nguyên liệu đã đăng ký định mức)
	X
	

	5.22 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là chứng từ đăng ký định mức hoặc chứng từ sửa đổi các nguyên liệu đã đăng ký trên định mức). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	

	Mẫu số 6
	Thông tin đề nghị thanh khoản

(Hồ sơ thanh khoản)
	
	
	

	6.1.
	Thông tin chung
	
	
	

	6.1.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ khai báo (đề nghị thanh khoản)
	
	

	6.1.2 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số tham chiếu của chứng từ đề nghị thanh khoản do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	

	6.1.3 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của chứng từ (thêm mới; sửa đổi bản đề nghị thanh khoản đã gửi; xóa bản đề nghị thanh khoản đã gửi)
	
	

	6.1.4 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của bản đề nghị thanh khoản (đã hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; đã chấp nhận; chưa chấp nhận)
	
	

	6.1.5 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số đăng ký của bản đề nghị thanh khoản do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	6.1.6 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai bản đề nghị thanh khoản 
	
	

	6.1.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận bản đề nghị thanh khoản  
	
	

	6.1.8 
	Mã hải quan 
	Mã Chi cục hải quan nơi tiếp nhận bản đề nghị thanh khoản  
	
	

	6.1.9 
	Mã doanh nghiệp
	Mã thương nhân sản xuất xuất khẩu
	X
	X

	6.1.10 
	Tên doanh nghiệp
	Tên thương nhân sản xuất xuất khẩu 
	
	X

	6.1.11 
	Mã người khai hải quan 
	Mã của người khai hải quan (thương nhân trực tiếp sản xuất xuất khẩu hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	

	6.1.12 
	Tên người khai hải quan 
	Tên của người khai hải quan (thương nhân trực tiếp sản xuất xuất khẩu hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	

	6.1.13 
	Số lượng chứng từ kèm theo
	Số lượng chứng từ kèm theo 
	
	

	6.2
	Danh sách các tờ khai Nhập khẩu thanh khoản
	
	
	

	6.2.1 
	Số tham chiếu chứng từ đề nghị thanh khoản
	Số tham chiếu của chứng từ đề nghị thanh khoản do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	6.2.2 
	Số đăng ký chứng từ đề nghị thanh khoản
	Số đăng ký của bản đề nghị thanh khoản do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	6.2.3 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ khai báo (danh sách các tờ khai nhập khẩu thanh khoản)
	
	X

	6.2.4 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số tham chiếu của danh sách tờ khai nhập khẩu do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	6.2.5 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của chứng từ (thêm mới; sửa đổi danh sách các tờ khai nhập khẩu cũ; xóa danh sách các tờ khai nhập khẩu cũ)
	
	X

	6.2.6 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của danh sách các tờ khai nhập khẩu (đã hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; đã chấp nhận; chưa chấp nhận)
	
	X

	6.2.7 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai danh sách các tờ khai nhập khẩu thanh khoản
	
	X

	6.2.8 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận danh sách các tờ khai nhập khẩu thanh khoản
	
	X

	6.2.9 
	Số tờ khai Nhập khẩu
	Số tờ khai nhập khẩu thanh khoản
	
	X

	6.2.10 
	Loại hình Nhập khẩu
	Loại hình nhập khẩu của tờ khai nhập khẩu
	X
	X

	6.2.11 
	Ngày đăng ký (năm đăng ký)
	Ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu 
	
	X

	6.2.12 
	Ngày hoàn thành thủ tục Nhập khẩu
	Ngày hoàn thành thủ tục trên tờ khai nhập khẩu
	
	X

	6.2.13 
	Mã Hải quan làm thủ tục Nhập khẩu
	Mã đơn vị hải quan làm thủ tục nhập khẩu
	
	

	6.2.14 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với bản danh sách tờ khai nhập khẩu thanh khoản (là thủ tục thêm mới tờ khai nhập khẩu hoặc thủ tục sửa đổi một tờ khai nhập khẩu đã đưa vào danh sách). Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa đổi một tờ khai hoặc xóa một tờ khai đã đăng ký trên danh sách.
	X
	

	6.2.15 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là danh sách tờ khai nhập khẩu thanh khoản hoặc chứng từ sửa đổi danh sách các tờ khai nhập khẩu thanh khoản đã đăng ký). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	

	6.3
	Danh sách các tờ khai Xuất khẩu thanh khoản
	
	
	

	6.3.1 
	Số tham chiếu chứng từ đề nghị thanh khoản
	Số tham chiếu của chứng từ đề nghị thanh khoản do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	6.3.2 
	Số đăng ký chứng từ đề nghị thanh khoản
	Số đăng ký của bản đề nghị thanh khoản do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	6.3.3 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ khai báo (danh sách các tờ khai nhập khẩu thanh khoản)
	
	X

	6.3.4 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số tham chiếu của danh sách tờ khai nhập khẩu do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	6.3.5 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của chứng từ (thêm mới; sửa đổi danh sách các tờ khai nhập khẩu cũ; xóa danh sách các tờ khai nhập khẩu cũ)
	
	X

	6.3.6 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của danh sách các tờ khai nhập khẩu (đã hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; đã chấp nhận; chưa chấp nhận)
	
	X

	6.3.7 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai danh sách các tờ khai nhập khẩu thanh khoản
	
	X

	6.3.8 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận danh sách các tờ khai nhập khẩu thanh khoản
	
	X

	6.3.9 
	Số tờ khai Xuất khẩu
	Số tờ khai xuất khẩu thanh khoản 
	
	X

	6.3.10 
	Loại hình Xuất khẩu
	Loại hình xuất khẩu của tờ khai 
	X
	X

	6.3.11 
	Ngày đăng ký (năm đăng ký)
	Ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu 
	
	X

	6.3.12 
	Ngày hoàn thành thủ tục Xuất khẩu
	Ngỳa hoàn thành thủ tục xuất khẩu trên tờ khai xuất khẩu
	
	X

	6.3.13 
	Mã hải quan làm thủ tục Xuất khẩu
	Mã đơn vị hải quan làm thủ tục xuất khẩu
	X
	X

	6.3.14 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với bản danh sách tờ khai xuất khẩu thanh khoản (là thủ tục thêm mới tờ khai xuất khẩu hoặc thủ tục sửa đổi một tờ khai xuất khẩu đã đưa vào danh sách). Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa đổi một tờ khai hoặc xóa một tờ khai đã đăng ký trên danh sách.
	X
	

	6.3.15 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là danh sách tờ khai xuất khẩu thanh khoản hoặc chứng từ sửa đổi danh sách các tờ khai xuất khẩu thanh khoản đã đăng ký). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	

	6.4
	Bảng kê các chứng từ thanh toán hàng NSXXK
	
	
	

	6.4.1 
	Số tham chiếu chứng từ đề nghị thanh khoản
	Số tham chiếu của chứng từ đề nghị thanh khoản do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	6.4.2 
	Số đăng ký chứng từ đề nghị thanh khoản
	Số đăng ký của bản đề nghị thanh khoản do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	6.4.3 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ khai báo (bản kê chứng từ thanh toán)
	
	X

	6.4.4 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số tham chiếu của bản kê chứng từ thanh toán do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	6.4.5 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của chứng từ (thêm mới; sửa đổi bản kê chứng từ thanh toán cũ; xóa bản kê chứng từ thanh toán cũ)
	
	X

	6.4.6 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của bản kê chứng từ thanh toán (đã hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; đã chấp nhận; chưa chấp nhận)
	
	X

	6.4.7 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai bản kê chứng từ thanh toán
	
	X

	6.4.8 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận bản kê chứng từ thanh toán
	
	X

	6.4.9 
	Số hợp đồng XK
	Số hợp đồng xuất khẩu sản phẩm
	X
	X

	6.4.10 
	Ngày hợp đồng XK
	Ngày hợp đồng xuất khẩu sản phẩm
	
	X

	6.4.11 
	Trị giá theo hợp đồng
	Trị giá hợp đồng xuất khẩu sản phẩm 
	
	X

	6.4.12 
	Mã hàng XK
	Mã sản phẩm xuất khẩu đã đăng ký trên danh mục sản phẩm xuất khẩu 
	X
	X

	6.4.13 
	Trị giá hàng thực xuất khẩu trên tờ khai 
	Trị giá sản phẩm thực xuất khẩu trên tờ khai xuất khẩu sản phẩm 
	
	

	6.4.14 
	Số chứng từ thanh toán
	Số chứng từ thanh toán
	
	X

	6.4.15 
	Ngày chứng từ thanh toán
	Ngày phát hành chứng từ thanh toán
	
	X

	6.4.16 
	Nơi phát hành chứng từ thanh toán
	Ngân hàng, tổ chức tín dụng, người phát hành chứng từ thanh toán
	
	X

	6.4.17 
	Hình thức thanh toán
	Hình thức thanh toán
	X
	X

	6.4.18 
	Trị giá thanh toán trên chứng từ thanh toán
	Trị giá thanh toán trên chứng từ thanh toán
	
	X

	6.4.19 
	Ghi chú
	Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán, thì ghi chú nợ đến thời điểm nào.
	
	

	6.4.20 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với bản kê chứng từ thanh toán (là thủ tục thêm mới bản kê chứng từ thanh toán hoặc thủ tục sửa đổi một bản kê chứng từ thanh toán cũ). Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa đổi một bản kê chứng từ thanh toán hoặc xóa một bản kê chứng từ thanh toán cũ.
	X
	

	6.4.21 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là bản kê chứng từ thanh toán hoặc chứng từ sửa đổi bản kê chứng từ thanh toán cũ). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	

	6.5
	Bảng kê nguyên phụ liệu xuất khẩu qua sản phẩm theo hợp đồng gia công
	
	
	

	6.5.1 
	Số tham chiếu chứng từ đề nghị thanh khoản
	Số tham chiếu của chứng từ đề nghị thanh khoản do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	6.5.2 
	Số đăng ký chứng từ đề nghị thanh khoản
	Số đăng ký của bản đề nghị thanh khoản do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	6.5.3 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ khai báo (bản kê nguyên liệu xuất khẩu qua sản phẩm theo hợp đồng gia công)
	
	X

	6.5.4 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số tham chiếu của bản kê nguyên liệu xuất khẩu qua sản phẩm theo hợp đồng gia công do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	6.5.5 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của chứng từ (thêm mới; sửa đổi bản kê nguyên liệu xuất khẩu qua sản phẩm theo hợp đồng gia công cũ; xóa bản kê nguyên liệu xuất khẩu qua sản phẩm theo hợp đồng gia công cũ)
	
	X

	6.5.6 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của bản kê nguyên liệu xuất khẩu qua sản phẩm theo hợp đồng gia công (đã hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; đã chấp nhận; chưa chấp nhận)
	
	X

	6.5.7 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai bản kê nguyên liệu xuất khẩu qua sản phẩm theo hợp đồng gia công
	
	X

	6.5.8 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận bản kê nguyên liệu xuất khẩu qua sản phẩm theo hợp đồng gia công
	
	X

	6.5.9 
	Số tờ khai nhập khẩu
	Số tờ khai nhập khẩu nguyên liệu 
	
	X

	6.5.10 
	Mã loại hình nhập khẩu
	Mã loại hình nhập khẩu trên tờ khai nhập khẩu nguyên liệu 
	X
	X

	6.5.11 
	Ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu
	Ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu nguyên liệu 
	
	X

	6.5.12 
	Mã hải quan đăng ký tờ khai nhập khẩu
	Mã đơn vị hải quan đăng ký tờ khai nhập khẩu nguyên liệu
	X
	X

	6.5.13 
	Mã nguyên phụ liệu
	Mã nguyên liệu đăng ký trên danh mục nguyên liệu nhập khẩu 
	
	X

	6.5.14 
	Tên nguyên phụ liệu
	Tên nguyên liệu đăng ký trên danh mục nhập khẩu nguyên liệu 
	
	

	6.5.15 
	Số tờ khai xuất khẩu tương ứng
	Số tờ khai xuất khẩu sản phẩm tương ứng theo loại hình gia công
	
	X

	6.5.16 
	Mã loại hình xuất khẩu tương ứng 
	Mã loại hình xuất khẩu trên tờ khai xuất khẩu sản phẩm tương ứng (xuất khẩu sản phẩm gia công)
	X
	X

	6.5.17 
	Ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu tương ứng
	Ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu sản phẩm gia công tương ứng
	
	X

	6.5.18 
	Mã hải quan nơi đăng ký tờ khai xuất khẩu theo loại hình gia công
	Mã đơn vị hải quan nơi đăng ký tờ khai xuất khẩu sản phẩm gia công
	X
	X

	6.5.19 
	Lượng nguyên liệu sử dụng 
	Số lượng nguyên liệu quy đối từ lượng sản phẩm gia công xuất khẩu
	
	X

	6.5.20 
	Đơn vị tính nguyên liệu
	Đơn vị tính nguyên liệu đăng ký trên danh mục nguyên liệu nhập khẩu
	X
	X

	6.5.21 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với bản kê chứng từ thanh toán (là thủ tục thêm mới bản kê nguyên liệu xuất khẩu qua sản phẩm theo hợp đồng gia công hoặc thủ tục sửa đổi một bản kê nguyên liệu xuất khẩu qua sản phẩm theo hợp đồng gia công cũ). Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa đổi một bản kê nguyên liệu xuất khẩu qua sản phẩm theo hợp đồng gia công hoặc xóa một bản kê nguyên liệu xuất khẩu qua sản phẩm theo hợp đồng gia công cũ.
	X
	

	6.5.22 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là bản kê nguyên liệu xuất khẩu qua sản phẩm theo hợp đồng gia công hoặc chứng từ sửa đổi bản kê nguyên liệu xuất khẩu qua sản phẩm theo hợp đồng gia công cũ). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	

	6.6
	Bảng kê nguyên liệu chưa đưa vào thanh khoản
	
	
	

	6.6.1 
	Số tham chiếu chứng từ đề nghị thanh khoản
	Số tham chiếu của chứng từ đề nghị thanh khoản do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	6.6.2 
	Số đăng ký chứng từ đề nghị thanh khoản
	Số đăng ký của bản đề nghị thanh khoản do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	6.6.3 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ khai báo (bản kê nguyên liệu chưa đưa vào thanh khoản)
	
	X

	6.6.4 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số tham chiếu của bản kê nguyên liệu chưa đưa vào thanh khoản do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	6.6.5 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của chứng từ (thêm mới; sửa đổi bản kê nguyên liệu chưa đưa vào thanh khoản cũ; xóa bản kê nguyên liệu chưa đưa vào thanh khoản cũ)
	
	X

	6.6.6 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của bản kê nguyên liệu chưa đưa vào thanh khoản (đã hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; đã chấp nhận; chưa chấp nhận)
	
	X

	6.6.7 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai bản kê nguyên liệu chưa đưa vào thanh khoản
	
	X

	6.6.8 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận bản kê nguyên liệu chưa đưa vào thanh khoản
	
	X

	6.6.9 
	Số tờ khai nhập khẩu
	Số tờ khai nhập khẩu nguyên liệu 
	
	X

	6.6.10 
	Mã loại hình nhập khẩu
	Mã loại hình nhập khẩu trên tờ khai nhập khẩu nguyên liệu 
	X
	X

	6.6.11 
	Ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu
	Ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu nguyên liệu 
	
	X

	6.6.12 
	Mã hải quan đăng ký tờ khai nhập khẩu
	Mã đơn vị hải quan đăng ký tờ khai nhập khẩu nguyên liệu
	X
	X

	6.6.13 
	Mã nguyên phụ liệu
	Mã nguyên liệu đã đăng ký trên danh mục 
	
	X

	6.6.14 
	Tên nguyên phụ liệu
	Tên nguyên liệu đã đăng ký trên danh mục 
	
	

	6.6.15 
	Lượng nguyên liệu chưa sử dụng
	Lượng nguyên liệu chưa sử dụng trên tờ khai nhập khẩu quy đổi theo đơn vị tinh nguyên liệu đăng ký trên danh mục nguyên liệu nhập khẩu 
	
	X

	6.6.16 
	Đơn vị tính nguyên liệu
	Đơn vị tính nguyên liệu đăng ký trên danh mục
	X
	X

	6.6.17 
	Đơn vị tính quy đổi
	Đơn vị tính nguyên liệu trên tờ khai nhập khẩu nguyên liệu 
	
	

	6.6.18 
	Tỷ lệ quy đổi
	Tỷ lệ quy đổi từ đơn vị tính nguyên liệu trên tờ khai nhập khẩu nguyên liệu sang đơn vị tính nguyên liệu đăng ký trên danh mục nguyên liệu nhập khẩu (cho biết 1 đơn vị nguyên liệu trên tờ khai nhập khẩu bằng bao nhiêu đơn vị nguyên liệu theo đơn vị tính đã đăng ký trên danh mục nguyên liệu nhập khẩu)
	
	

	6.6.19 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với bản kê nguyên liệu chưa đưa vào thanh khoản (là thủ tục thêm mới bản kê nguyên liệu chưa đưa vào thanh khoản hoặc thủ tục sửa đổi một bản kê nguyên liệu chưa đưa vào thanh khoản cũ). Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa đổi một bản kê nguyên liệu chưa đưa vào thanh khoản hoặc xóa một bản kê nguyên liệu chưa đưa vào thanh khoản cũ.
	X
	

	6.6.20 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là bản kê nguyên liệu chưa đưa vào thanh khoản hoặc chứng từ sửa đổi bản kê nguyên liệu chưa đưa vào thanh khoản cũ). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	

	6.7
	Bảng kê nguyên phụ liệu không xuất khẩu xin nộp thuế vào ngân sách
	
	
	

	6.7.1 
	Số tham chiếu chứng từ đề nghị thanh khoản
	Số tham chiếu của chứng từ đề nghị thanh khoản do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	6.7.2 
	Số đăng ký chứng từ đề nghị thanh khoản
	Số đăng ký của bản đề nghị thanh khoản do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	6.7.3 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ khai báo (bản kê nguyên liệu không xuất khẩu xin nộp thuế vào ngân sách)
	
	X

	6.7.4 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số tham chiếu của bản kê nguyên liệu không xuất khẩu xin nộp thuế vào ngân sách do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	6.7.5 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của chứng từ (thêm mới; sửa đổi bản kê nguyên liệu không xuất khẩu xin nộp thuế vào ngân sách cũ; xóa bản kê nguyên liệu không xuất khẩu xin nộp thuế vào ngân sách cũ)
	
	X

	6.7.6 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của bản kê nguyên liệu không xuất khẩu xin nộp thuế vào ngân sách (đã hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; đã chấp nhận; chưa chấp nhận)
	
	X

	6.7.7 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai bản kê nguyên liệu không xuất khẩu xin nộp thuế vào ngân sách
	
	X

	6.7.8 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận bản kê nguyên liệu không xuất khẩu xin nộp thuế vào ngân sách
	
	X

	6.7.9 
	Số tờ khai nhập khẩu
	Số tờ khai nhập khẩu nguyên liệu 
	
	X

	6.7.10 
	Mã loại hình nhập khẩu
	Mã loại hình nhập khẩu trên tờ khai nhập khẩu nguyên liệu 
	X
	X

	6.7.11 
	Ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu
	Ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu nguyên liệu 
	
	X

	6.7.12 
	Mã hải quan đăng ký tờ khai nhập khẩu
	Mã đơn vị hải quan đăng ký tờ khai nhập khẩu nguyên liệu
	X
	X

	6.7.13 
	Mã nguyên phụ liệu
	Mã nguyên liệu đã đăng ký trên danh mục 
	
	X

	6.7.14 
	Tên nguyên phụ liệu
	Tên nguyên liệu đã đăng ký trên danh mục 
	
	

	6.7.15 
	Lượng nguyên liệu xin nộp thuế
	Lượng nguyên liệu không xuất khẩu và xin nộp thuế trên tờ khai nhập khẩu quy đổi theo đơn vị tinh nguyên liệu đăng ký trên danh mục nguyên liệu nhập khẩu 
	
	X

	6.7.16 
	Đơn vị tính đăng ký 
	Đơn vị tính nguyên liệu đăng ký trên danh mục
	
	

	6.7.17 
	Đơn vị tính quy đổi
	Đơn vị tính nguyên liệu trên tờ khai nhập khẩu nguyên liệu 
	
	

	6.7.18 
	Tỷ lệ quy đổi
	Tỷ lệ quy đổi từ đơn vị tính nguyên liệu trên tờ khai nhập khẩu nguyên liệu sang đơn vị tính nguyên liệu đăng ký trên danh mục nguyên liệu nhập khẩu (cho biết 1 đơn vị nguyên liệu trên tờ khai nhập khẩu bằng bao nhiêu đơn vị nguyên liệu theo đơn vị tính đã đăng ký trên danh mục nguyên liệu nhập khẩu)
	
	

	6.7.19 
	Hình thức xử lý
	Hình thức xử lý nếu không xuất khẩu (tiêu thụ nội địa, tiêu hủy…)
	X
	X

	6.7.20 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với bản kê nguyên liệu không xuất khẩu xin nộp thuế vào ngân sách (là thủ tục thêm mới bản kê nguyên liệu không xuất khẩu xin nộp thuế vào ngân sách hoặc thủ tục sửa đổi một bản kê nguyên liệu không xuất khẩu xin nộp thuế vào ngân sách cũ). Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa đổi một bản kê nguyên liệu không xuất khẩu xin nộp thuế vào ngân sách hoặc xóa một bản kê nguyên liệu không xuất khẩu xin nộp thuế vào ngân sách cũ.
	X
	

	6.7.21 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là bản kê nguyên liệu không xuất khẩu xin nộp thuế vào ngân sách hoặc chứng từ sửa đổi bản kê nguyên liệu không xuất khẩu xin nộp thuế vào ngân sách cũ). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	

	Mẫu số 7
	Thông báo chấp nhận/từ chối kết quả thanh khoản
	
	
	

	7.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ (thông báo chấp nhận hoặc từ chối kết quả thanh khoản)
	
	

	7.2 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số tham chiếu của thông báo chấp nhận/từ chối kết quả thanh khoản do cơ quan hải quan cấp
	
	

	7.3 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của chứng từ (thông báo; hủy bỏ thông báo đã gửi)
	
	

	7.4 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan phát hành thông báo
	
	

	7.5 
	Số tham chiếu chứng từ đề nghị thanh khoản
	Số tham chiếu của chứng từ đề nghị thanh khoản do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	7.6 
	Số đăng ký chứng từ đề nghị thanh khoản
	Số đăng ký của bản đề nghị thanh khoản do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	7.7 
	Mã hải quan 
	Mã Chi cục hải quan nơi tiếp nhận bản đề nghị thanh khoản  
	
	

	7.8 
	Mã doanh nghiệp
	Mã thương nhân sản xuất xuất khẩu
	X
	X

	7.9 
	Tên doanh nghiệp
	Tên thương nhân sản xuất xuất khẩu 
	
	X

	7.10 
	Mã người khai hải quan 
	Mã của người khai hải quan (thương nhân trực tiếp sản xuất xuất khẩu hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	

	7.11 
	Tên người khai hải quan 
	Tên của người khai hải quan (thương nhân trực tiếp sản xuất xuất khẩu hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	

	7.12 
	Nội dung thông báo
	Chấp nhận và hướng dẫn thủ tục tiếp theo hoặc từ chối kết quả thanh khoản và lý do từ chối
	
	X
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